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XMOS XA3S200-4VQG100Q

Xilinx Inc.

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để
biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN XA3S200-4VQG100Q

NHÀ CHẾ TẠO Xilinx Inc.

SỰ MIÊU TẢ IC FPGA 63 I/O 100VQFP

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / tuân thủ RoHS

BẢNG DỮLIỆU

VOLTAGE - BREAKDOWN 100-VQFP (14x14)

TỔNG SỐ RAM BITS 4320

SHELL PHONG CÁCH 1.14 V ~ 1.26 V

LOẠT Automotive, AEC-Q100, Spartan®-3 XA

SỰ PHÂN CỰC 100-TQFP

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 125°C (TJ)

SỐ LOGIC ELEMENTS / CELLS 480

SỐ I / O 200000

GẮN LOẠI Surface Mount

MỨC ĐỘ NHẠY ẨM (MSL) 3 (168 Hours)

THỜI GIAN CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT 6 Weeks

SỐ PHẦN CỦA NHÀ SẢN XUẤT XA3S200-4VQG100Q

SỰ MIÊU TẢ IC FPGA 63 I/O 100VQFP

LOẠI LÕI 221184

CLOCK RATE 63

XA3S200-4VQG100Q
Số Phần: XA3S200-4VQG100Q

Nhà sản xuất / Thương hiệu: XMOS

Mô tả Sản phẩm IC FPGA 63 I/O 100VQFP

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / tuân thủ RoHS

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

XA3S200-4VQG100Q.pdf

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của XA3S200-4VQG100Q
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

XA3S200-4TQG144I

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 97 I/O 144TQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200-4VQG100I

Nhà sản xuất của:  Xilinx Inc.

Sự miêu tả:  IC FPGA 63 I/O 100VQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200-4TQG144Q

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 97 I/O 144TQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S250E-4CPG132Q

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 92 I/O 132CSBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200-4PQG208Q

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 141 I/O 208QFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200A-4FTG256Q

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 195 I/O 256FBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200-4PQG208I

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 141 I/O 208QFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S250E-4FT256I

Nhà sản xuất của:  Xilinx Inc.

Sự miêu tả:  IC FPGA 172 I/O 256FTBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S250E-4CPG132I

Nhà sản xuất của:  Xilinx Inc.

Sự miêu tả:  IC FPGA 92 I/O 132CSBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200A-4FTG256I

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 195 I/O 256FBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S250E-4FTG256I

Nhà sản xuất của:  Xilinx Inc.

Sự miêu tả:  IC FPGA 172 I/O 256FTBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

XA3S200-4FTG256Q

Nhà sản xuất của:  Xilinx

Sự miêu tả:  IC FPGA 173 I/O 256FTBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ
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